
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ 

 

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp sinh phẩm chẩn đoán invitro  

 

 Hiện tại, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang đang có nhu cầu mua sinh phẩm chẩn 

đoán invitro phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh năm 2023. Bệnh viện kính mời 

các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp gửi báo giá về Bệnh viện theo những nội 

dung sau:  

  I. Hồ sơ báo giá, gồm: 

  1. Đăng ký kinh doanh kèm hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT; 

  2. Bảng báo giá, có các nội dung theo mẫu đính kèm: Báo giá bản gốc có chữ ký, 

đóng dấu người đại diện theo pháp luật của Công ty; 

 3. Catalog, tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. 

 II. Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ 00 phút ngày 09 tháng 6 năm 2023. 

 III. Hồ sơ báo giá gửi về:  

 - Bản cứng: Phòng Vật tư-TTBYT, Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang, Địa chỉ: 

Đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (Số điện thoại: 

0204.355.1368).  

 - Bản mềm (bản scan): Địa chỉ Email: vattubvsnbg@gmail.com 

 Hồ sơ báo giá của các nhà cung cấp sẽ là căn cứ để Bệnh viện xây dựng kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu mua sinh phẩm phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh. Rất 

mong nhận được sự quan tâm tham gia của Quý Công ty. 

     Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

  Nơi nhận: 
   - Như trên; 

    - Lưu: VT, VT-TTBYT, TC-KT. 
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DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Thông báo số    /TB-BVSN ngày     /    /2023 của Bệnh viện Sản Nhi) 
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Tên hàng 

hóa 
Thông số kỹ thuật 

Hãng/ 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá ( có 

VAT) 

Thành 

tiền ( có 

VAT) 

1.  

Test 

nhanh 

chẩn 

đoán HIV 

Phát hiện các kháng thể (IgG, IgM, IgA) 

đặc hiệu với virus HIV-1 và HIV-2 và 

phân biệt HIV-1 và HIV-2 trong mẫu 

huyết thanh, huyết tương và máu toàn 

phần. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu ≥ 

99.8%. Thành phần: Cộng hợp vàng: 

kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 gp41, 

p24, HIV-2 gp36 - keo vàng; Vạch thử 1: 

kháng nguyên tái tổ hợp HIV-1 (gp41, 

p24); Vạch thử 2: kháng nguyên tái tổ 

hợp HIV-2 (gp36); Vạch chứng: huyết 

thanh dê kháng HIV 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

hoặc tương đương 

 

 

Test 

          

24.000  

  

2.  

Test chẩn 

đoán 

nhanh 

cúm 

Influenza 

tuýp A, B 

Phát hiện phân biệt và định tính các 

kháng nguyên vi rút cúm loại A và loại B 

trực tiếp từ que phết mũi / họng / mũi-

hầu hoặc các mẫu hút từ mũi/mũi-hầu. 

Có que kiểm chuẩn: que kiểm chuẩn 

dương tính với cúm A: Vi rút cúm người 

bất hoạt loại A/H1N1 (0.1.27 HAU), vi 

rút cúm người bất hoạt loại A/H3N2 

(0.1.23 HAU), que kiểm chuẩn dương 

tính với cúm B: Vi rút cúm người bất 

hoạt loại B (0.1.25 HAU), que kiểm 

chuẩn âm tính với cúm: Streptococcus 

pyogenes bất hoạt formalin (5.105 Org.) 

Độ nhạy ≥ 91,8%, độ đặc hiệu ≥ 99% so 

với nuôi cấy vi rút và / hoặc RT-PCR. 

Không có xét nghiệm phản ứng chéo nào 

với 32 mẫu vi khuẩn và mẫu vi rút. 

Kít thử ổn định ít nhất 4 tuần khi để ở 

nhiệt độ 55±1°C. 

 

Test 9.000 

  



Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

hoặc tương đương 

3.  

Test thử 

nhanh 

phát hiện 

kháng 

nguyên vi 

rút Rota 

Phát hiện vi rút Rota nhóm A trong mẫu 

phân người. 

Độ nhạy ≥ 94%; độ đặc hiệu ≥ 98,3%, độ 

tương quan ≥ 96,9%.  

Không có phản ứng chéo với Vi khuẩn 

E. coli, Liên cầu đường ruột, Vi rút 

Adeno. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

hoặc tương đương 

 

Test 2.300 

  

4.  

Test thử 

virus hợp 

bào RSV 

Test nhanh phát hiện định tính kháng 

nguyên virus hợp bào hô hấp (RSV) từ 

dịch hút vòm mũi họng. Độ nhạy ≥ 

92.3%, Độ đặc hiệu ≥ 93.3%, Độ chính 

xác 100%; Giới hạn phát hiện: 0,41 

μg/ml Virus hợp bào hô hấp. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

hoặc tương đương 

 

Test 3.000 

  

5.  

Test 

nhanh 

chẩn 

đoán 

HBsAg 

Phát hiện định tính kháng nguyên 

HBsAg trong mẫu huyết thanh, huyết 

tương và máu toàn phần người. Độ nhạy: 

100% (95%CI 98,3-100%). Độ đặc hiệu: 

100% (95%CI 99,5-100%); Giới hạn 

phát hiện: 2.06 IU/ml; các chất chống 

đông như heparin, EDTA và citrat không 

làm ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm.  

Kít thử ổn định ít nhất 5 tuần khi để ở 

nhiệt độ 55±1°C. Thanh thử ổn định 48 

giờ sau khi mở túi nhôm. 

Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485 

hoặc tương đương 

 

Test 24.000 

  

 Tổng 05 khoản 
 

  
  

 

* Yêu cầu khác: 

 - Mới 100%. Có nhãn phụ, hướng dẫn sử dụng bằng Tiếng Việt (đối với hàng 

nhập khẩu). 



- Có đầy đủ nhãn mác (nhà sản xuất, tên sản phẩm, chất lượng và ngày sản xuất).  

 - Hạn sử dụng: Tối thiểu ½ hạn dùng của hàng hóa kể từ ngày giao hàng. 

 - Giao hàng tại Kho của Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang. 

* Ghi chú:  

 - Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, bàn giao, nghiệm thu 

tại Bệnh viện.  

- Nhà thầu nêu rõ các nội dung: Tiến độ cung cấp, hạn sử dụng, năm sản xuất 

của hàng hóa và hiệu lực của báo giá. 
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